[image: ]Phần tham khảo – Quý khách không cần nộp cho Ngân hàng
Reference section – Customer retention and no need to submit to Bank

	Ngân hàng DBS Bank Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”)
Lầu 11, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
DBS Bank Ltd. – Ho Chi Minh City Branch (“The Bank”)
11th Floor, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel/ĐT: (84-8) 3914 7888  Fax/Fax: (84-8) 3914 4488
	ĐƠN YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN
FUND TRANSFER INSTRUCTION FORM

	
	
	Vui lòng điền tất cả các mục và chọn ☒ để áp dụng. Các trường không bắt buộc có đánh dấu *.
 Please complete all sections and tick ☒ where applicable. Optional fields are indicated with *.

	1
	THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN TIỀN/ PAYER INFORMATION

	Tên Công ty
Organization Name
	     

	Tài khoản ghi nợ
Debit Account Number
	     
	Ngày Yêu cầu (DD/MM/YYYY)  
Instruction date
	      

	
	Tham khảo Hướng dẫn cách điền và các lưu ý cho các trường bên dưới
Refer Instruction of how to fill and notes for below fields

	2
	YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN /FUND TRANSFER INSTRUCTION

	Loại tiền tệ chuyển khoản*
Transfer Currency*
	 Chọn / Choose
	Ngày Chuyển khoản* (DD/MM/YYYY)  
Transfer Date*
	     

	Số tiền Chuyển khoản
Transfer amount
	(bằng số) / (in figure)   
     

	
	(bằng chữ) /(in word)   
     

	Nội dung chuyển khoản 
Payment Narrative
	     

	Số hợp đồng Ngoại tệ* 
Foreign Exchange Contract No.*
	     
	Số tiền áp dụng hợp đồng Ngoại tệ*
Foreign Exchange Amount*
	     

	Tài khoản thu phí *
Debit fee account *
	     
	Mã tham chiếu Khách hàng*
Customer Reference*
	     

	Phí *
Charge *
	Chọn/Choose

	Mục đích thanh toán*
Purpose of Payment *
	     

	Các chỉ thị khác*
Other instruction *
	     

	3
	THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG /PAYEE/ BENEFICIARY INFORMATION

	Tên
Name
	     
	Số tài khoản
Account Number
	     

	☐ Tài khoản Người Thụ Hưởng mở tại DBS Bank Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – bỏ qua các trường bên dưới
    Payee’s Account is opened with DBS Bank Ltd. – Ho Chi Minh City Branch – skip the below fields

	Địa chỉ*
Address*
	     
	Quốc gia *
Country *

	
	
	     

	4
	THÔNG TIN NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG / PAYEE/ BENEFICIARY BANK INFORMATION

	Tên Ngân hàng
Bank Name
	     
	Địa chỉ *
Address *
	Quốc gia *
Country *

	Mã Ngân hàng
Bank ID
	     
	     
	     

	Phê duyệt của Những người có thẩm quyền ký 
Authorisations of the Authorised Signatories 

	Chúng tôi đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện Áp Dụng Cho Các Tài Khoản (như được sửa đổi, bổ sung, thay đổi và/hoặc thay thế tùy từng thời điểm).  Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi đã được cung cấp các điều khoản đó hoặc tiếp cận tại www.dbs.com/vn và đã xem xét các điều khoản đó. Các điều khoản này là một phần không thể tách rời của Đơn Yêu Cầu Chuyển Khoản này. 
We agree to be bound by your prevailing Terms and Conditions governing Accounts (as may be amended, supplemented, substituted and/or replaced from time to time). We confirm that we have been given such prevailing terms or accessed them, where published, at www.dbs.com/vn and have reviewed them. These terms are integral parts of this Fund Transfer Instruction Form. 
	Chữ ký của Người có Thẩm Quyền Ký phù hợp và con dấu công ty (nếu có) / Signatures of Authorised Signatories and company stamp (if applicable)SIGN HERE




	DÀNH CHO NGÂN HÀNG / FOR BANK USE ONLY

	Transaction Bank Ref
	     

	Signature verified by
	Processed by
	Approved by
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN VÀ CÁC LƯU Ý
INSTRUCTION TO FILL THE FORM AND NOTES

	YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN
FUND TRANSFER INSTRUCTION

	Loại tiền tệ chuyển khoản*
Transfer Currency
	Là loại tiền tệ của Tài khoản ghi nợ nếu để trống
Apply Debit Account currency if leave blank

	Ngày Chuyển khoản* 
Transfer Date*
	Là Ngày Ngân hàng nhận được chỉ thị này nếu để trống
Apply Date when Bank receives this form if leave blank

	Nội dung chuyển khoản 
Payment Narrative
	Chuyển khoản đến 1 Ngân hàng Việt Nam: tối đa 210 ký tự
Chuyển khoản Quốc tế: tối đa 140 ký tự
Transfer to a Vietnam bank: maximum 210 characters
Overseas transfer: maximum 140 characters

	Số hợp đồng Ngoại tệ* 
Foreign Exchange Contract No.*
	Không cần điền nếu áp dụng Tỷ giá bảng của Ngày Chuyển khoản
Do not fill if FX board rate of Transfer Date is applied.

	Số tiền áp dụng hợp đồng Ngoại tệ*
Foreign Exchange Amount*

	Điền mục này nếu chỉ một phần số tiền chuyển khoản có từ việc thực hiện hợp đồng Ngoại tệ
Fill in IF ONLY part of transfer amount is applied the FX Contract’s rate

	Tài khoản thu phí *
Debit fee account *
	Là tài khoản ghi nợ nếu để trống
Apply Debit Account No. if leave blank

	Phí*
Charge *
	Mặc định phí “CRED” cho chuyển khoản bằng VND và chuyển khoản đến 1 tài khoản khác tại Ngân hàng hoặc khi không chọn loại lệ phí nào.
Default “CRED” option for transfer in VND and transfer to another account opened with Bank or if no charge selected.

	Mã tham chiếu Khách hàng*
Customer Reference*
	Là mã tham chiếu giao dịch nội bộ của Quý Công ty. Tối đa 16 ký tự.
Customer’s internal transaction referenence. Maximum 16 characters.

	Các chỉ thị khác*
Other instruction *
	Các chỉ thị hoặc lưu ý khác đối với Ngân hàng. 
Đối với Thanh toán nước ngoài:
1. Điền thông tin Ngân hàng Trung gian (Tên, địa chỉ, mã SWIFTBIC) nếu có 
2. Điền “FULLPAY” nếu Quý Công ty muốn Người Thụ hưởng nhận nguyên số tiền chuyển và không bị thu bất cứ phí nào. Phí giao dịch sẽ áp dụng là “CRED”
Other instructions or notes to the Bank. 
In case of Overseas transfers:
1. Fill in Intermediary Bank (Name, address, SWIFTBIC CODE) if applicable
2. Fill “FULLPAY” if Customer wants Payee/Beneficiary to receive full transferred amount and no fee deducted. Charge will be applied “CRED”

	THÔNG TIN NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG 
PAYEE/ BENEFICIARY BANK INFORMATION

	Mã Ngân hàng
Bank ID
	Mã CITAD cho chuyển khoản nội địa
Mã SWIFTBIC cho chuyển khoản nước ngoài
CITAD code for domestic transfer
SWIFT BIC for overseas transfer

	THÔNG TIN BẮT BUỘC NẾU CHUYỂN KHOẢN BẰNG NGOẠI TỆ HOẶC NƯỚC NGOÀI
MANDATORY INFORMATION FOR FOREIGN CURRENCY OR OVERSEAS TRANSFER

	Mục Đích Thanh Toán
Purpose Of Payment
	Diễn giải chi tiết mục đích thanh toán.
Please specify in detail the purpose of payment.

	Thông Tin Người Thụ Hưởng
Payee/ Beneficiary Information
	Địa chỉ và Quốc gia của Người Thụ hưởng
Address and Country of Payee/Beneficirary

	Thông Tin Ngân Hàng Thụ Hưởng 
Payee/ Beneficiary Bank Information
	Địa chỉ và Quốc gia của Ngân hàng Thụ hưởng
Address and Country of Payee/Beneficirary Bank

	Ngân hàng có thể yêu cầu các chứng từ để chứng minh mục đích chuyển khoản theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bank may require supporting documents to prove the transfer purpose in accordance with the prevailing regulations
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